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1. Tên học phần	: THIẾT KẾ WEB (WEB DESIGN)
2.  Mã học phần: 	: CNTT204 
3. Số tín chỉ: 	: 4 (3/1/7)
4. Trình độ	: Cao đẳng
5. Phân bổ thời gian	: 
· Lên lớp	: 75 tiết
· Lý thuyết	: 45 tiết
· Thực hành	: 30 tiết
· Tự học 	: 120 tiết 
6. Điều kiện tiên quyết	: Không 
7. Mục tiêu của học phần:
Kiến thức: Sau khi học xong sinh viên:
· Khái quát hóa được mạng LAN, Internet, Web.
· Khái quát hóa được các bước xây dựng một website.
· Định nghĩa được ngôn ngữ HTML.
· Liệt kê được các thẻ cơ bản trong ngôn ngữ HTML.
· Khái quát hóa được Css trong xây dựng website.
· Khái quát hóa được công dụng của phần mềm Macromedia Dreamweaver.
· Định nghĩa được ngôn ngữ JavaScript.
· Khái quát hóa được quá trình tải website lên Host.
Kỹ năng: Sau khi học xong sinh viên:
· Phác thảo ra được các công việc cần phải thực hiện khi xây đựng một website theo yêu cơ bản trong thực tế.
· Có khả năng phân tích các website trong thực tế, chọn lựa giải pháp để thiết kế các website đơn giản.
· Vận dụng thành thạo ngôn ngữ HTML để xây dựng trang Web tĩnh.
· Sử dụng thành thạo css để xây dựng trang web.
· Sử dụng phần mềm Macromedia Dreamweaver để thực hiện việc xây dựng trang web một cách chuyên nghiệp.
· Sử dụng ngôn ngữ JavaScript để xử lý Form trong trang web.
· Đưa được website lên Host.
8. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần
	Học phần cung cấp cho sinh viên :
· Kiến thức tổng quan về thiết kế Web, các bước xây dựng một website trong thực tế, từ đó giúp cho sinh viên xây dựng một website theo yêu cầu thực tiễn.
· Ngôn ngữ HTML căn bản cũng như kết hợp với css để tạo nên một trang web đúng chuẩn.
· Cách sử dụng Macromedia Dreamweaver để xây dựng website một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.
· Kiến thức javascript để lập trình tạo sự tương tác giữa trang web và người sử dụng.
9. Nhiệm vụ của sinh viên 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo Qui chế học chế tin chỉ hiện hành của nhà trường 
· Dự lớp: trên 70% 
· Bài tập: trên lớp và  ở nhà 
· Dụng cụ và học liệu: máy tính cài phần mềm  Dreamweaver 
10. Tài liệu học tập
Sách giáo trình chính: 
[1] Võ Anh Trang, Giáo trình môn Thiết kế web cơ bản, CĐKT Lý Tự Trọng, lưu hành nội bộ.
Sách tham khảo:  
[2] Nguyễn Trường Sinh, Hướng dẫn thiết kế trang web tương tác bằng JavaScript, NXB Mũi Cà Mau.
[3] Lê Minh Hoàng, Thiết kế web với CSS, NXB Lao động – Xã hội.
[4] Nguyễn Trường Sinh, Macromedia Dreamweaver 8 – Phần cơ bản – tập 1, NXB Lao động – Xã hội. 
[5] Nguyễn Trường Sinh, Flash cơ bản, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
·  Đánh giá quá trình:	50%, trong đó:
	+ Làm bài tập:10%
	+ Kiểm tra thực hành:10%
	+ Thi giữa kỳ: 30%
·  Thi cuối học kỳ:50%,  thi thực hành trong thời gian 120 phút.
12. Thang điểm: 10
13. Nội dung chi tiết học phần:
	TT
	NỘI DUNG
	Số tiết 
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết 
	thực hành 
	Tự học 
	

	Chương 1
	HTML 
	20
	15
	5
	35
	

	§1
	Giới thiệu HTML và các thẻ cơ bản 
	5
	4
	1
	9
	

	§2
	Thẻ hình ảnh,  liên kết và danh sách
	5
	4
	1
	9
	

	§3
	Bảng
	3
	2
	1
	5
	

	§4
	Khung
	2
	1
	1
	3
	

	§5
	Biểu mẫu
	5
	4
	1
	9
	

	Chương 2
	CSS (STYLE SHEET) 
	15
	10
	5
	25
	

	§6
	Tổng quan CSS 
	2
	1
	1
	3
	

	§7
	Bộ chọn CSS
	3
	2
	1
	5
	

	§8
	Các thuộc tính định dạng cơ bản   
	5
	4
	1
	9
	

	§9
	Mô hình hộp trong CSS
	3
	2
	1
	5
	

	§10
	Các thuộc tính định dạng khác    
	2
	1
	1
	3
	

	Chương 3
	JAVASCRIPT 
	15
	10
	5 
	25
	

	§11
	Tổng quan về Javascript
	5
	3
	2
	8
	

	§12
	Xây dựng kịch bản bằng Javascript  
	5
	4
	1
	9
	

	§13
	Đối tượng và sự kiện trong Javascript
	5
	3
	2
	8
	

	
	Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ
	5
	0
	5
	5
	

	Chương 4
	DREAMWEAVER 
	20
	10
	10
	30
	

	§14
	Giới thiệu Dreamweaver 
	5
	3
	2
	8
	

	§15
	Trang và nội dung trang 
	5
	3
	2
	8
	

	§16
	Làm việc với các khung 
	5
	2
	3
	7
	

	§17
	Làm việc với các form 
	5
	2
	3
	7
	

	TỔNG
	75
	45
	30
	120
	





CHƯƠNG 1: HTML 
§1 GIỚI THIỆU HTML VÀ CÁC THẺ CƠ BẢN
1.1. Các khái niệm cơ bản  
1.2. Giới thiệu khái quát về Web
1.3. Thẻ html là gì (tag html) 
1.4. Cấu trúc tổng quát trong một trang web. 
1.5. Có thể làm gì trên file Html
1.6. Các thẻ Html cơ bản
1.7. Hiển thị trang web lên trình duyệt
1.8. Lưu trang web từ trình duyệt

§2 THẺ HÌNH ẢNH,  LIÊN KẾT VÀ DANH SÁCH
2.1. Hình ảnh
2.2. Chèn âm thanh
2.3. Địa chỉ liên kết
2.4. Liên kết
2.5. Danh sách

§3  BẢNG  
3.1. Giới thiệu
3.2. Tạo bảng
3.3. Các thuộc tính của bảng
3.4. Các thuộc tính của cột 
3.5. Các thuộc tính của ô
3.6. Các bảng lồng nhau 

§4  KHUNG  
4.1. Khái quát về khung
4.2. Liên kết với khung
4.3. Phần tử Noframes
4.4. Iframe

§5  BIỂU MẪU
5.1. Giới thiệu biểu mẫu (Form)
5.2. Các phần tử nhập của Html

CHƯƠNG 2: CSS (STYLE SHEET) 
§6  TỔNG QUAN CSS
6.1. Giới thiệu 
6.2. Phân loại
6.3. Hệ thống thuật ngữ về bảng kiểu

§7  BỘ CHỌN CSS 
7.1. Giới thiệu
7.2. Các bộ chọn 
7.3. Đơn vị sử dụng trong css
7.4. Vị trí sử dụng css
7.5. Thứ tự ưu tiên khi sử dụng các loại css
7.6. Nhóm phần tử với thẻ span
7.7. Nhóm phần tử với thẻ div

§8  CÁC THUỘC TÍNH ĐỊNH DẠNG CƠ BẢN
8.1. Định dạng nền trang 
8.2. Định dạng ký tự

§9  MÔ HÌNH HỘP TRONG CSS 
9.1. Giới thiệu
9.2. Thuộc tính margin
9.3. Thuộc tính padding
9.4. Khung viền (Border)
9.5. Độ rộng (Width)

§10  CÁC THUỘC TÍNH ĐỊNH DẠNG KHÁC
10.1. Float và Clear
10.2. Vị trí (Position)

CHƯƠNG 3: JAVASCRIPT 
§11  TỔNG QUAN VỀ JAVASCRIPT
11.1. Giới thiệu 
11.2. Khai báo và sử dụng javascript vào file html
11.3. Các lệnh cơ bản trong javascript

§12  XÂY DỰNG KỊCH BẢN BẰNG JAVASCRIPT
12.1. Kiểu dữ liệu
12.2. Biến	
12.3. Lệnh và khối lệnh trong javascript
12.4. Biểu thức và toán tử trong javascript
12.5. Định nghĩa và phân loại biểu thức
12.6. Cấu trúc lập trình
12.7. Hàm

§13  ĐỐI TƯỢNG VÀ SỰ KIỆN TRONG  JAVASCRIPT
13.1. Giới thiệu
13.2. Các đối tượng

CHƯƠNG 4: DREAMWEAVER 
§14  GIỚI THIỆU DREAMWEAVER
14.1. Giới thiệu và cài đặt
14.2. Giao diện sử dụng Dreamweaver
14.3. Tạo lập một website
14.4. Định dạng thuộc tính cho trang

§15  TRANG VÀ NỘI DUNG TRANG
15.1. Bố cục trang web bằng table
15.2. Xây dựng nội dung trang web
15.3. Liên kết

§16  LÀM VIỆC VỚI CÁC KHUNG
16.1. Giới thiệu
16.2. Chia khung với Framesets
16.3. Quản lý khung bằng Frame Panel
16.4. Quản ly nội dung khung
16.5. Liên kết trong khung

§17  LÀM VIỆC VỚI CÁC FORM
17.1. Giới thiệu
17.2. Tạo form trong Dreamweaver
17.3. Thêm các phần tử trong  form

14. Phê duyệt
	
Trưởng khoa


Nguyễn Vân Giang
	Tp. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2014
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